
Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN  

LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM,  LIÊN NGÀNH NĂM 2023 DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH   

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP8 ngày      tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản  
Số, ký hiệu văn bản  

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành  

Trích yếu văn bản 

I VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH   

1 Nghị quyết 71/2022/NQ-HĐND 06/7/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

2 Nghị quyết 83/2022/NQ-HĐND 06/7/2022 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia 

hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

3 Nghị quyết 104/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định 

II VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH   

1 Quyết định 36/2016/QĐ-UBND 19/9/2016 

Bãi bỏ các Quyết định: Số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008, số 

22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010, số 23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 

của UBND tỉnh Nam Định 

2 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND 16/11/2016 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 

3 Quyết định 14/2020/QĐ-UBND 04/05/2020 

Quy định mức chi đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 

của Thủ tướng Chính phủ 



2 

 

 

4 Quyết định 30/2021/QĐ-UBND 20/7/2021 
Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

5 Quyết định 51/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 

Quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh 

lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải 

đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

6 Quyết định 55/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 

Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi 

phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

7 Quyết định 16/2022/QĐ-UBND 01/7/2022 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định 

8 Quyết định 01/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định 
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